
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-CNTY Quảng Ngãi, ngày         tháng 7 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

(Từ ngày 07/7/2025 đến ngày 13/7/2025)

STT

Đơn vị
cấp

Giấy
KD

Ngày Tháng Năm
Tên chủ

hàng/Người đại
diện

Tên tổ chức/cá nhân
nhận hàng

Số giấy
chứng

nhận kiểm
dịch

Loại động
vật hoặc sản
phẩm động

vật

Số lượng
Đơn vị

tính
(con, kg)

Đối tượng
(động vật,
sản phẩm
động vật)

Loài
Môi trường
(trên cạn,
thủy sản)

Mục đích
sử dụng

Phương tiện/Số
phương tiện vận

chuyển
Nơi xuất phát Nơi đến cuối cùng

1 7 7 2025 Nguyễn Thị Thủy Lò mỗ Hòa Cầm 434 Heo 45 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-43C-27167 P.Trương Quang
Trọng- Q.Ngãi TP.Đà Nẵng

2 7 7 2025 Trương Cao Chung Lò mỗ Đà Sơn 435 Bò 9 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76C- 15902 Ba Gia - Quảng
Ngãi TP.Đà Nẵng

3 7 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 330 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

4 7 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 331 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

5 7 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 332 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

6 7 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 333 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

7 8 7 2025 Đoàn Vũ CTCP Hương Quỳnh Đăng 514 Heo < 15kg 900 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 74C08228 P. Trương Quang Trọng Ninh Giang, Hải Phòng

8 8 7 2025 Lý Thị Mai Huyền Công ty TNHH SXCB
 thực phẩm Quảng Nam 515 Heo < 15kg 350 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76H01080 P. Trương Quang Trọng Thăng Bình, TP Đà Nẵng  

9 8 7 2025 Lý Thị Mai Huyền LM Quế Sơn 516 Heo < 15kg 800 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C02612 P. Trương Quang Trọng Quế Sơn, TP Đà Nẵng 

10 8 7 2025 Nguyễn Ngọc Trọng Nghĩa LM Tân Bình 517 Heo < 15kg 300 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92C15486 P. Trương Quang Trọng Tân Đông Hiệp, TP HCM

11 8 7 2025 Thái Đình Hùng Nhà máy GMGS Hương Vĩnh Cửu 518 Heo 168 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 37H08963 xã Nghĩa Giang xã Trị An, tỉnh Đồng Nai

12 8 7 2025 Trần Đại Thắng Nhà máy GMGS Hương Vĩnh Cửu 519 Heo 174 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 36C33119 xã Nghĩa Giang xã Trị An, tỉnh Đồng Nai
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13 8 7 2025 Lý Thị Mai Huyền LM 9 Dần 520 Heo 140 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 63C14730 P. Trương Quang Trọng Bến Lức, Tây Ninh 

14 8 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 334 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

15 8 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 335 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

16 8 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 336 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

17 8 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 337 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

18 8 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 554 Bê 41 Con ĐV Bò trên cạn Chăn nuôi 38H-02413 Mộ Đức Phú Thọ

19 8 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 555 Bò bê 5 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 29H-52847 Mộ Đức Phú Thọ

20 8 7 2025 Trần Xuân Tuấn Lò quay Lợi 436 Heo 58 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-75C- 12364 P.Trương Quang
Trọng- Q.Ngãi Phú Xuân-Huế

21 8 7 2025 Nguyễn Thái
Thượng

Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 437 Heo 1060 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 P.Trương Quang

Trọng- Q.Ngãi
xã Thăng Bình -TP. Đà

Nẵng

22 8 7 2025 Trương Cao Chung Lò mỗ Đà Sơn 438 Bò 9 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76C- 15902 Ba Gia - Quảng
Ngãi TP.Đà Nẵng

23 9 7 2025 Nguyễn Anh Đức Cơ sở giết mỗ Tân Bình 439 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-60C- 74408 Tịnh Kê- Quảng
Ngãi Tân Đông Hiệp - TP HCM

24 9 7 2025 Nguyễn Văn Lâm Cơ sở giết mỗ Tân Bình 440 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-60C- 75073 Tịnh Kê- Quảng
Ngãi Tân Đông Hiệp - TP HCM

25 9 7 2025 Phạm Duy Thuần Lò mỗ Đà Sơn 441 Bò 11 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76C- 16174 Ba Gia - Quảng
Ngãi TP.Đà Nẵng

26 9 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 338 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

27 9 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 339 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

28 9 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 340 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

29 9 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 341 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng
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30 9 7 2025 Lê Văn Hoàng Taân Hưng, Hưng Yên 680 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 76C13152 Bình Minh Taân Hưng, Hưng Yên

31 9 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 681 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H57352 Bình Sơn Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

32 9 7 2025 Lê Văn Hoàng Chiên Đàn, Đà Nẵng 682 heo 20 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H20716 Bình Minh Chiên Đàn, Đà Nẵng

33 9 7 2025 Lê Văn Hoàng Chiên Đàn, Đà Nẵng 683 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H01719 Bình Minh Chiên Đàn, Đà Nẵng

34 9 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 684 heo 70 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 03110 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

35 10 7 2025 Lý Thị Mai Huyền Công ty TNHH SXCB
 thực phẩm Quảng Nam 521 Heo < 15kg 750 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76H01080 P. Trương Quang Trọng Thăng Bình, TP Đà Nẵng  

36 10 7 2025 Lý Thị Mai Huyền LM Quế Sơn 523 Heo < 15kg 900 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C02612 P. Trương Quang Trọng Quế Sơn, TP Đà Nẵng 

37 10 7 2025 Nguyễn Tấn Tự LM 9 Dần 524 Heo 50 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H01112 P. Trương Quang Trọng Bến Lức, Tây Ninh 

38 10 7 2025 Đoàn Văn Tụ CTCP Hương Quỳnh Đăng 525 Heo < 15kg 975 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 43H00700 P. Trương Quang Trọng Ninh Giang, Hải Phòng

39 10 7 2025 Nguyễn Thị Thu HKD Hoàng Đăng 2317 Mỡ Đv 14000 kg SPĐV Bò Trên cạn NL Thức ăn CN ô tô - 76C04129 xã Vệ Giang Tuy Phước Tây, Gia Lai 

40 10 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 342 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

41 10 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 343 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

42 10 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 344 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

43 10 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 345 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

44 10 7 2025 Phạm Thanh Tùng Mỏ Cày - Quảng Ngãi 556 Gà 2500 Con ĐV Gà trên cạn Giết thịt 43H-04960 Mộ Đức Đà Nẵng

45 10 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 685 heo 70 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 03110 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

46 10 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 686 heo 50 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H04037 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng
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47 10 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 687 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 01611 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

48 10 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 688 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92A57352 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

49 10 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 689 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H01719 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

50 10 7 2025 Nguyễn Thái
Thượng

Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 442 Heo 930 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 P.Trương Quang

Trọng- Q.Ngãi
xã Thăng Bình -TP. Đà

Nẵng

51 10 7 2025 Phạm Duy Thuần Lò mỗ Đà Sơn 443 Bò 6 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76C- 02555 Ba Gia - Quảng
Ngãi TP.Đà Nẵng

52 11 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Bình Lục, Hà Nam 690 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -74C06975 Bình Minh Bình Lục, Hà Nam

53 11 7 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Bình Lục, Hà Nam 691 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -74H00424 Bình Minh Bình Lục, Hà Nam

54 11 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 692 heo 50 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H04037 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

55 11 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 693 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H 01611 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

56 11 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 694 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92A57352 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

57 11 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 695 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H01719 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

58 11 7 2025 Lê Văn Hoàng Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 696 heo 25 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92C20716 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

59 11 7 2025 Đặng Văn Đoàn Cẩm Hà, Đà Nẵng 697 heo 200 con ĐV heo trên cạn nuôi thương phẩm ô tô - 76C17350 Sơn Hạ Cẩm Hà, Đà Nẵng

60 11 7 2025 Đặng Văn Đoàn Phước Năng, Đà Nẵng 698 heo 100 con ĐV heo trên cạn nuôi thương phẩm ô tô - 92C25731 Sơn Hạ Phước Năng, Đà Nẵng

61 11 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 346 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

62 11 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 347 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

63 11 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 348 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng
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64 11 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 349 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

65 12 7 2025 Đoàn Vũ CTCP Hương Quỳnh Đăng 526 Heo < 15kg 900 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 74C08228 P. Trương Quang Trọng Ninh Giang, Hải Phòng

66 12 7 2025 Lý Thị Mai Huyền Công ty TNHH SXCB
 thực phẩm Quảng Nam 527 Heo < 15kg 400 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76H01080 P. Trương Quang Trọng Thăng Bình, TP Đà Nẵng  

67 12 7 2025 Lý Thị Mai Huyền LM Quế Sơn 528 Heo < 15kg 800 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 76C02612 P. Trương Quang Trọng Quế Sơn, TP Đà Nẵng 

68 12 7 2025 Trần Minh Sơn LM Tân Bình 529 Heo < 15kg 200 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00785 P. Trương Quang Trọng Tân Đông Hiệp, TP HCM

69 12 7 2025 Lương Viết Lý LM 9 Dần 530 Heo 130 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 92H00965 P. Trương Quang Trọng Bến Lức, Tây Ninh 

70 12 7 2025 Võ Tấn Đạt Trần Hồng Tinh Thể 2318 Da bò muối 14000 kg SPĐV Bò Trên cạn NL Công nghiệp
thuộc da ô tô - 76C04129 xã Vệ Giang Tân Vĩnh Lộc, TP HCM

71 12 7 2025 Phạm Duy Thuần Lò mỗ Đà Sơn 444 Bò 9 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-76C- 16174 Ba Gia - Quảng
Ngãi TP.Đà Nẵng

72 12 7 2025 Nguyễn Thái
Thượng

Công ty TNHH SXCB
Thực phẩm Quảng Nam 445 Heo 1070 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 22109 P.Trương Quang

Trọng- Q.Ngãi
xã Thăng Bình -TP. Đà

Nẵng

73 12 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 350 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

74 12 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 401 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

75 12 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 402 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

76 12 7 2025 Nguyễn Ngọc Biết Khánh Cường - Quảng
Ngãi 557 Heo 70 Con ĐV Heo Trên Cạn Giết thịt 43H-02037 Khánh Cường Đà Nẵng

77 12 7 2025 Nguyễn Ngọc Biết Khánh Cường - Quảng
Ngãi 558 Heo 180 Con ĐV Heo Trên Cạn Giết thịt 76H-01214 Khánh Cường Lâm Đồng

78 13 7 2025 Nguyễn Ngọc Biết Khánh Cường - Quảng
Ngãi 559 Heo 180 Con ĐV Heo Trên Cạn Giết thịt 60H-03534 Khánh Cường Đồng Nai

79 13 7 2025 Nguyễn Ngọc Biết Khánh Cường - Quảng
Ngãi 560 Heo 180 Con ĐV Heo Trên Cạn Giết thịt 37H-04133 Khánh Cường Đồng Nai

80 13 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 561 Bò bê 8 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 36H-04285 Mộ Đức Phú Thọ
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81 13 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 403 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

82 13 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 404 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

83 13 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 405 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

84 13 7 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 406 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

85 13 7 2025 Võ Ngọc Bảo Lò giết mỗ Hà Sính - Kim
Anh 446 Gà 1.500 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-43H- 12932 Đình Cương -

Quảng Ngãi TP.Đà Nẵng

Tổng 491.177

Nơi nhận:
-Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vùng 4;
-Lãnh đạo Chi cục;
-Chi cục CNTY/Thú y các tỉnh, TP;
-Phòng HCTH, NV;
-Lưu: VT, TKDTđat.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Chung
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